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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1205
	Phan Tuấn Thành
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	1451
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1511
	Hoàng Văn Dũng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	1524
	Trần Thị Hường
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	1526
	Phan Văn Hồng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	1538
	Phan Ngọc Tú
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	1539
	Võ Thị Hằng
	Quảng xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	1542
	Lê thị Lý
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1544
	Đoàn Công Thành
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	1546
	Đinh Thị Nụ
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	1553
	Trần Thị Oanh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1563
	Nguyễn Thị Hoa
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	1564
	Nguyễn Thị Liễu
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	1566
	Phan Thị Dung
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	1573
	Nguyễn Duy Hướng
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	1579
	Hoàng Văn Lịch
	Van Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	1586
	Trần Nhất Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	1596
	Lê Thị Thanh Tâm
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	1597
	Phan Thanh Biên
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	1599
	Trần Thanh Tùng
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	1600
	Nguyễn Thị Phương
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	1611
	Trương Tha
	Quảng thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	1612
	Hoàng Thị Bích Thúy
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	1613
	Nguyễn Hữu Sáu
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	1614
	Hoàng Minh Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1615
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	1618
	Trần Trường Giang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	1619
	Nguyễn Văn Thắng
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1620
	Cao Văn Tý
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	30 
	1621
	Trần Ngọc Hoan
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	1622
	Đàm Minh Tý
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	1623
	Đặng Văn Linh
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	33 
	1624
	Nguyễn Văn Dang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	1625
	Phan Văn Quí
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	1626
	Đinh Xuân Đạt
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	1627
	Ngô Xuân Hùng
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1628
	Đinh Văn Giang
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	1629
	Nguyễn Tự Long
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	1630
	Tạ Văn Vinh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	1631
	Ngô Văn Phong
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	41 
	1632
	Nguyễn Đăng Tuyền
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	42 
	1633
	Hà Công Sơn
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	1634
	Hoàng Mạnh Cường
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	1635
	Phan Văn Thắng
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	45 
	1636
	Nguyễn Ngọc Diễn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


